
Họ và tên:……………………………..  Lớp : 5A... 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN TOÁN - LỚP 5 (Đề số 4) 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM: 

Bài 1(3,5 điểm): Khoanh vào đáp án đúng: 

Câu 1. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 40% so với số học sinh cả 

lớp. Số học sinh nam của lớp là: 

A. 24 học sinh B. 16 học sinh C. 10 học sinh  D. 56 học sinh 

Câu 2. Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 23 cm, diện tích bằng 92 cm2. Độ dài 

chiều cao của hình thang là : 

A. 3 cm  B. 4 cm  C. 8 cm D. 12 cm 

Câu 3. Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm  là: 

A. 78,5 dm2         B. 196,25 dm2                   C. 7,85 dm2 D. 19,625 dm2 

Câu 4. Một hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là: 

A.15cm                         B. 30cm                          C. 45cm                      D. 60cm 

Câu 5. Tỉ số phần trăm của hai số 7,8 và 24  là : 

A.  3,25%               B. 0,325%              C. 32,5%            D. 325%   

Câu 6. Một hình tròn có bán kính 2cm. Chu vi hình tròn là: 

A. 12,56cm            B. 12,56cm2            C. 3,14cm           D. 6,28cm 

Câu 7. Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 100 cm2, diện tích toàn phần 

bằng 148 cm2. Mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó có diện tích là:     

A.  48 cm2  B. 24 cm2 C. 248 cm2  D. 124 cm2 

Bài 2 (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 6dm3 8cm3 = …............. dm3            c) 5628dm3   = ….......................m3                  

b) 4,5m3         = … ..............dm3 d) 4m3 9dm3  =........................... m3 

PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 1(2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

a) 452,68  +  46,71                b) 458,3  –  67,27             c) 86,4 x 68            d) 17,64 : 3,5 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 



Bài 2 (2 điểm): Lớp học của em dài 9m, rộng 7m, cao 3,5m. Người ta sơn toàn bộ tường 

trong và trần nhà của căn phòng đó. Biết rằng trên tường có 4 cửa sổ và 2 cửa ra vào: cửa sổ 

hình vuông mỗi cạnh 1,2m; cửa ra vào hình chữ nhật rộng 1,6m; cao 2,2m. Hỏi diện tích phải 

sơn bằng bao nhiêu? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Bài 3(1điểm): Cho hình vuông ABCD có cạnh 14cm 

(hình bên). Như vậy, phần tô đen trong hình vuông 

ABCD có diện tích là bao nhiêu? 

 

                                                       Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Bài 4 (0,5 điểm): Hình hộp chữ nhật P được xếp bởi 

các hình lập phương nhỏ bằng nhau. Nếu sơn màu 

tất cả các mặt của hình P thì số hình lập phương nhỏ 

được sơn hai mặt là bao nhiêu hình? 

Đáp số: …………………………………………….. 

 

 

 

 


